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BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự 

thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ 

họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024, thay thế Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2025 với nhiều nội dung mới, gồm 16 chương, 260 điều. Ngày 05 tháng 3 năm 

2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg phân công 

các Bộ, ngành chuẩn bị nội dung quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, theo đó, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chuẩn bị Nghị định quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ 

thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Phạm vi, nội dung rà soát 

a) Phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn 

bản quy phạm pháp luật (Luật, các Nghị định của Chính phủ) có liên quan. 

b) Nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định 

với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể:  

- Chương I. Những quy định chung, gồm có 09 Điều (từ Điều 1 đến Điều 

9) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dung; giải thích từ ngữ; quy 

định cụ thể một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; 

mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt; việc xác định số lợi bất hợp pháp; xác 
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định hành vi vi phạm,  diện tích đất vi phạm và tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm. 

- Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện 

pháp khắc phục hậu quả, gồm có 22 Điều (từ Điều 10 đến Điều 31) quy định các 

hành vi vi phạm sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép; sử dụng đát rừng đặc dụng, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép; sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không 

phải là đất lâm nghiệp sang mục đích khác không được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép; sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi 

thực hiện dự án chăn nuôi tập trung có quy mô lớn không được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép; sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập 

trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép; sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp 

vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; lấn 

đất hoặc chiếm đất; hủy hoại đất; cản trở, gây khó khăn đối với thửa đất liền kề; 

không đăng ký đất đai; chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện theo quy định; chuyển quyền, cho 

thuê, cho thuê lại, thế chấp đối với đất không thuộc trường hợp được chuyển 

quyền, cho thuê, thế chấp theo quy định; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp không có phương án sử dụng đất; cá nhân nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa vượt hạn mức theo quy định tại Điều 176 

Luật Đất đai mà không thành lập tổ chức; nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền 

sử dụng đất vi phạm khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai; bán tài sản gắn liền với đất, 

quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất 

hằng năm mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 46 Luật Đất đai; chủ 

đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hình thức trả tiền thuê đất hằng 

năm mà cho thuê lại đất dưới hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 

thuê; nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội 

không có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại  

điểm c khoản 3 Điều 127 Luật Đất đai; không sử dụng đất trồng cây hàng năm, 

đất nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm 

trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất lâm nghệp trong thời hạn 24 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; không làm thủ tục chuyển sang thuê đất đối với 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 255 Luật Đất đai; vi phạm quy định về 

quản lý mốc địa giới đơn vị hành chính; vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ 

trong việc sử dụng đất; vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan 

đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai; vi 

phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.  
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- Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, gồm có 04 Điều 

(từ Điều 31 đến Điều 34) quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền của thanh tra 

chuyên ngành; biên bản và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; trách 

nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp 

phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ về đất đai. 

- Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm có 03 Điều (từ Điều 35 đến Điều 

37) quy đinh hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp; trách nhiệm thực hiện. 

2. Mục đích việc rà soát dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định 

nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật. 

3. Các văn bản được rà soát 

a) Các Bộ Luật, Luật có liên quan 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 

và được sửa đổi, bổ sung ngày 18 tháng 06 năm 2020. 

- Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020 được sửa 

đổi, bổ sung ngày 13 tháng 11 năm 2020. 

- Luật Quốc phòng  ngày 08 tháng 6 năm 2018.  

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ngày 24 

tháng 11 năm 2023. 

- Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020. 

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020. 

- Luật phá sản 

- Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022 

- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023. 

- Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023. 

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008. 

- Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017. 

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung một số 

điều ngày 20 tháng 11 năm 2012.  
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- Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

- Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017. 

- Luật Trồng trọt ngày 29 tháng 11 năm 2018. 

- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch. 

b) Các Nghị định của Chính phủ 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

- Nghị định số 122/2021/NĐ-CP Ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

- Nghị địn số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. 

- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013  của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  điện lực, an toàn 

đập thủy điện, sử dụng điện năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu ( 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 

2022 của Chính phủ). 

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 201 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về Chăn nuôi. 

- Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản. 

- Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt. 

- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01năm 2022 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều.  

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quoc-phong-co-yeu-209606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-quoc-phong-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-516091.aspx
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- Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của 

cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT  

1. Chương I. Quy định chung 

- Phạm vi điều chỉnh: tại Điều 1 của dự thảo Nghị định quy định về  hành 

vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục 

hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực 

hiện dịch vụ về đất đai đã phù hợp với Hiến pháp, Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, Luật không mâu thuẫn, chồng chéo, không làm điều chỉnh, thay đổi 

nội dung các Nghị định khác có liên quan. 

- Đối tượng áp dụng: tại Điều 2 dự thảo quy định đối tượng áp dụng bao 

gồm: cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, Cộng đồng dân cư; tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này. Như vậy, đối 

tượng áp dụng của dự thảo Nghị định bảo đảm thống nhất, phù hợp với Hiến 

pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1, Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các lĩnh vực khác. 

- Điều 3 giải thích từ ngữ để làm rõ người đang sử dụng; sử dụng đất 

không đúng mục đích; số lợi bất hợp pháp; giao dịch về quyền sử dụng đất; đất 

tại khu vực đô thị, nông thôn; cho thuê đất; cho thuê lại đất. Qua rà roát, các nội 

dung trên được quy định tại tại Điều này trong dự thảo Nghị định phù hợp với 

Luật Xử lý vi phạm hành chính  và Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác. 

- Điều 4 quy định cụ thể một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai đối với một số hành vi vi phạm đó là: chiếm đất do Nhà nước đã 

quản lý quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai; Hủy hoại đất quy định tại 

khoản 27 Điều 3 Luật Đất đai.  Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại 

tại Điều này trong dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính  

và Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các 

quy định pháp luật khác. 

- Điều 5 quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm, thời điểm để tính thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính; các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc 

và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm, vi phạm pháp luật đất đai đã xảy ra trước 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 và chưa có văn bản ghi nhận hoặc xử lý vi phạm 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì 

không bị xử phạt và không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định 

này. Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại tại Điều này trong dự thảo 

Nghị định phù hợp Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp 

luật khác. 

- Điều 6 quy định hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:  

hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung; các biện pháp khắc phục hậu 

quả; việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất. Qua rà 

roát, các nội dung trên được quy định tại tại Điều này trong dự thảo Nghị định phù 

hợp Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác. 

- Điều 7 quy định mức phạt tiền và thẩm quyền bao gồm: mức phạt tiền tối 

đa, mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện 

và đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt 

tiền đối với cá nhân; việc xác định mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp căn 

cứ vào mức phạt của từng hành vi quy định tại Nghị định này và tình tiết giảm 

nhẹ, tăng nặng theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành 

chính; một người vi phạm cùng một hành vi trên nhiều thửa đất thì bị xử phạt 

từng hành vi vi phạm theo từng thửa đất. trường hợp diện tích đất vi phạm nằm 

trên phạm vi địa giới đơn vị hành chính cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn 

thì khi xác định mức xử phạt áp dụng theo khu vực đô thị; mức phạt tiền theo 

thẩm quyền. Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại tại Điều này trong dự 

thảo Nghị định phù hợp Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác. 

- Điều 8 quy định việc xác định số lợi bất hợp pháp bao gồm; hành vi sử 

dụng đất sang mục đích khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép; lấn đất hoặc chiếm đất; chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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không đủ điều kiện theo quy định; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không 

đủ điều kiện, bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 

đất hàng năm mà không đủ điều kiện theo quy định; chuyển quyền sử dụng đất, cho 

thuê, cho thuê lại đất, bán tài sản gắn liền với đất mà không đủ điều kiện theo quy 

định; thời gian để tính số năm vi phạm để xác định số lợi bất hợp pháp; việc xác 

định nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Qua rà roát, các nội dung trên được quy 

định tại tại Điều này trong dự thảo Nghị định phù hợp Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng 

chéo với các quy định pháp luật khác. 

- Điều 9 quy định việc xác định hành vi vi phạm, diện tích đất vi phạm và 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm bao gồm: hành vi vi phạm toàn bộ 

diện tích thửa đất, trường hợp diện tích đất vi phạm ở những nơi chưa có bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ khác hoặc vi phạm một phần diện tích thửa đất, cách xác định 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là phù hợp với Luật Đất đai số 

31/2024/QH1 và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác. 

2. Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức phạt và 

biện pháp khắc phục hậu quả 

2.1. Từ Điều 9 đến Điều 14 quy định hình thức và mức xử phạt đối với  

đối với hành vi vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, bao gồm: phạt tiền đối với 

các hành vi vi phạm sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (chuyển đất trồng lúa sang loại đất 
khác trong nhóm đất nông nghiệp; chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông 

nghiệp (không phải là đất ở) tại khu vực nông thôn; chuyển đất trồng lúa sang 
đất ở tại khu vực nông thôn; Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại 
khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai (02) lần mức phạt); sử 

dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích 

khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (chuyển đất rừng 
đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm 

đất nông nghiệp; chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản 
xuất sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại khu vực nông thôn; 
chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất ở  tại 

khu vực nông thôn, chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản 
xuất sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng hai (02) 
lần mức phạt tương ứng); sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, 

không phải là đất lâm nghiệp sang mục đích khác không được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép (chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, 
không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở tại khu 

vực nông thôn; chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải 
là đất lâm nghiệp sang đất ở khu vực nông thôn; chuyển đất nông nghiệp không 
phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang sang đất phi nông 

nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng); sử 
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dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn 

nuôi tập trung quy mô lớn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép (chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án 
chăn nuôi tập trung quy mô lớn tại khu vực nông thôn; Chuyển các loại đất khác 

sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô 
lớn tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng hai (02) lần mức phạt tương ứng); 
sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (chuyển đất phi nông nghiệp được nhà 
nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác 
không phải là đất ở được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất tại khu vực nông thôn; chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
sang đất ở tại khu vực nông thôn; chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất 

sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn; chuyển đất sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương 
mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn; trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất tại 

các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 
hai (02) lần mức xử phạt đối với từng loại đất). Biện pháp khắc phục hậu quả. 

Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với 

Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1, Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.2. Điều 15 quy định hình thức và mức xử phạt đối với hành vi lấn đất 

hoặc chiếm đất bao gồm: phạt tiền đối với các hành vi vi phạm lấn đất hoặc chiếm 

đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn; lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp 

không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản 

xuất tại khu vực nông thôn; lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, 

đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn; 

lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn; trường hợp lấn đất 

hoặc chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực 

đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng; 

trường hợp lấn đất hoặc chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đất 

công trình có hành lang bảo vệ, đất trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp 

của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước thì hình thức và mức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành, trường hợp pháp luật chuyên 

ngành không quy định xử phạt thì xử phạt theo Nghị định này. Biện pháp khắc 

phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, 

phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 
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2.3. Điều 16 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi hủy hoại 

đất, bao gồm: phạt tiền đối với các hành vi vi phạm làm biến dạng địa hình; làm 

suy giảm chất lượng đất; gây ô nhiễm đất thì hình thức và mức xử phạt thực hiện 

theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường. Biện pháp khắc phục hậu quả đối. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất 

với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo 

với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.4. Điều 17 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi cản trở, 

gây khó khăn đối với thửa đất liền kề bao gồm: phạt tiền đối với các hành vi vi 

phạm đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất thuộc quyền sử dụng 

của người khác hoặc thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình mà cản trở, gây khó 

khăn cho việc sử dụng đất của thửa đất liền kề; đào bới, xây tường, làm hàng rào 

trên đất thuộc quyền sử dụng của mình hoặc của người khác mà cản trở, gây khó 

khăn cho việc sử dụng đất của thửa đất liền kề. Biện pháp khắc phục hậu quả. 

Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với 

Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1, Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.5.  Điều 18 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi vi phạm 

không đăng ký đất đai, bao gồm: phạt tiền đối với các hành vi vi phạm không 

đăng ký đất đai bao gồm các hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo 

quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai tại khu vực nông thôn; 

không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, 

m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai tại khu vực nông thôn; không thực hiện 

đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô 

thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt. Biện pháp khắc phục hậu quả. Qua 

rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến 

pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH; Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

đối với các lĩnh vực khác.  

2.6.  Điều 19 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm về chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi 

không đủ điều kiện theo quy định, bao gồm: phạt tiền đối với các hành vi chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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không đủ điều kiện theo quy định; cá nhân là người dân tộc thiểu số được giao đất, 

cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Đất đai khi thực hiện 

quyền của người sử dụng đất mà không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 48 

Luật Đất đai. Biện pháp khắc phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với 

nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự,  Luật Xử lý 

vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác.  

2.7.  Điều 20 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi vi phạm 

về chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp đối với đất không thuộc trường 

hợp được chuyển quyền, cho thuê, thế chấp theo quy định, bao gồm: phạt tiền đối 

với các hành vi phạm chuyển đổi, thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 

đất, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với 

đất được Nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức 

giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân), Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, Nhà nước giao đất 

hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền hoặc cho 

thuê đất trả tiền một lần mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; tổ chức được Nhà 

nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất trả tiền một lần mà tặng cho quyền sử 

dụng đất không đúng đối tượng; chuyển nhượng, tăng cho, góp vốn, cho thuê, thế 

chấp đối với đất do Nhà nước giao đất cho tổ chức kinh tế, tổ chức khác để quản 

lý; đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm 

không thuộc trường hợp sử dụng đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà bán, thế chấp, góp vốn bằng tài sản 

gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất. Biện pháp khắc phục hậu 

quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp 

với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các lĩnh vực khác.  

2.8. Điều 21 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi vi phạm đối 

với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không có 

phương án sử dụng đất, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa vượt 

hạn mức theo quy định tại Điều 176 Luật Đất đai mà không thành lập tổ chức, bao 

gồm: phạt tiền đối với các hành vi phạm đối tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không có phương án sử dụng đất theo quy định 

tại khoản 6 hoặc khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai; cá nhân nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất lúa vượt hạn mức mà không thành lập tổ chức kinh tế theo quy 

định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai. Biện pháp khắc phục hậu quả. Qua rà soát 

đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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Luật dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị 

định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không 

có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với 

các lĩnh vực khác.  

2.10. Điều 22 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm về nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất vi phạm khoản 8 Điều 

45 Luật Đất đai, bao gồm: phạt tiền đối với các hành vi phạm tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, 

trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cá nhân không sinh 

sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nhận chuyển nhượng, nhận 

tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng 

đó; tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất mà không 

thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đất đai. Biện pháp khắc 

phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, 

phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật 

Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác.  

2.11. Điều 23 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi bán tài 

sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê 

thu tiền thuê đất hằng năm mà không đủ điều kiện theo quy định, bao gồm: phạt 

tiền đối với các hành vi  bán tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất 

không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đất đai; 

bán tài sản gắn liền với đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khi 

không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai; 

hợp bán tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi không 

đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đất đai. Biện 

pháp khắc phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo 

Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 
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2.12. Điều 24 quy định hình thức và mức xử phạt tiền  đối với hành vi vi 

phạm của chủ đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hình thức trả tiền 

thuê đất hằng năm mà cho thuê lại đất dưới hình thức thuê đất trả tiền một lần cho 

cả thời gian thuê, bao gồm: Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm. Biện pháp khắc 

phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, 

phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật 

Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.13. Điều 25 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi nhận 

quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội không có văn bản 

chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại  điểm c khoản 3 Điều 

127 Luật Đất đai, bao gồm: Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về nhận quyền 

sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội không có văn bản chấp 

thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định. Biện pháp khắc phục hậu quả. 

Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với 

Hiến pháp, Bộ Luật dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.14.  Điều 26 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm không sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản trong thời 

hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất 

lâm nghệp trong thời hạn 24 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng, bao 

gồm: Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm không sử dụng đất trồng cây hàng 

năm, đất nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 12 tháng liên tục; không sử dụng đất 

trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục; không sử dụng đất trồng rừng 

trong thời hạn 24 tháng liên tục. Biện pháp khắc phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo 

đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật 

dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

đối với các lĩnh vực khác. 

2.15. Điều 27 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với hành vi vi phạm 

không làm thủ tục chuyển sang thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 255 Luật Đất đai, bao gồm: Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về người 

đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 
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01 tháng 7 năm 2014 mà thuộc trường hợp phải thuê đất theo quy định. Biện pháp 

khắc phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị 

định, phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự,  Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.16.  Điều 28 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm quy định về quản lý mốc địa giới đơn vị hành chính, bao gồm: Phạt tiền đối 

với các hành vi vi phạm về di chuyển, làm sai lệch mốc địa giới đơn vị hành 

chính, mà không thuộc trường hợp lấn đất để sử dụng quy định; làm hư hỏng mốc 

địa giới đơn vị hành chính.  Biện pháp khắc phục hậu quả. Qua rà soát đã bảo 

đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử 

lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo 

với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.17. Điều 29 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất, bao gồm: phạt tiền đối 

với các hành vi vi phạm về tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, 

chứng từ trong việc sử dụng đất; khai báo không trung thực việc sử dụng đất hoặc 

tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất 

dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận và việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện thủ tục 

hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự. Hình thức phạt bổ sung và  biện pháp khắc phục hậu 

quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp 

với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 31/2024/QH1; 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

đối với các lĩnh vực khác. 

2.18. Điều 30 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu 

thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai, bao gồm: Phạt cảnh cáo đối với các 

các hành vi vi phạm chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc 

thanh tra, kiểm tra về đất đai sau 07 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, 

kiểm tra hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thanh 

tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân 
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dân và cơ quan hành chính các cấp.  Phạt tiền đối với trường hợp cung cấp thông 

tin đất đai không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu (bằng văn bản) của người 

có trách nhiệm liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải 

quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp và 

trường hợp hết thời hạn yêu cầu mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có 

liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp 

đất đai của Tòa án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp. Biện pháp khắc phục 

hậu quả. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù 

hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

2.19. Điều 31 quy định hình thức và mức xử phạt  đối với các hành vi vi 

phạm vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm: 

phạt tiền và phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm đối với các hành vi phạm 

của tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất không đủ một trong các điều kiện 

được quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Đất đai; Tổ chức dịch vụ tư vấn điều 

tra, đánh giá đất đai mà không đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 17 Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống 

thông tin đất đai. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị 

định, phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

3. Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

3.1. Từ Điều 32 đến Điều 33 quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành trong việc xử phạt vi 

phạm hành chính, bao gồm thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra chuyên ngành đất đai đang thi hành công vụ; trưởng đoàn thanh tra 

chuyên ngành đất đai của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Trưởng 

đoàn thanh tra do Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập, Chánh 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; trưởng đoàn thanh tra do Chánh thanh 

tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập; Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Thanh tra 

Quốc phòng có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong 

sử dụng đất quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an có thẩm quyền xử phạt đối với 

các hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất an ninh theo quy định tại Nghị 
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định này. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù 

hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai số 

31/2024/QH1, Luật Thanh tra, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

3.2. Điều 34 quy định về biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai; người có thẩm quyền lập biên bản. Qua rà soát đã bảo đảm thống nhất với nội 

dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất 

đai số 31/2024/QH1, Luật Thanh tra, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo 

với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực khác. 

3.3. Điều 35 quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính đối với trường hợp phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động 

dịch vụ về đất đai. 

4. Chương IV. Điều khoản thi hành 

 Nội dung Chương này quy định những nội dung về: Hiệu lực thi hành; 

điều khoản chuyển tiếp; trách nhiệm thực hiện. Qua rà soát nội dung dự thảo 

Nghị định phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp 

luật khác. 

Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội 

dung dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định, như đã trình bày ở trên, các 

nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ 

của hệ thống pháp luật đất đai và không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với các 

văn bản, lĩnh vực khác có liên quan./. 
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